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Số: 36/2004/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI

NGÀNH NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/08/2000 của Chính phủ quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Biên Bản báo cáo kết quả kỳ họp thẩm định ngày 24/05/2004 của Hội đồng

tư vấn xây dựng Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Ngoại ngữ trình độ

đại học họp tại Hà Nội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học

khối Ngoại ngữ trình độ đại học bao gồm 6 chương trình khung (của 6 ngành) sau:

1. Ngành Tiếng Anh, trình độ đại học;

2. Ngành Tiếng Pháp, trình độ đại học;
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3. Ngành Tiếng Nga, trình độ đại học;

4. Ngành Tiếng Đức, trình độ đại học;

5. Ngành Tiếng Nhật, trình độ đại học;

6. Ngành Tiếng Trung Quốc, trình độ đại học.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ

chương trình khung kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viên,

trường đại học có nhiệm vụ đào tạo 6 ngành trên ở trình độ đại học.

Điều 3: Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn Giám đốc

các đại học, học viên, Hiệu trưởng các trường đại học xây dựng các chương trình

giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung

theo quy định.

Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Thủ trưởng các

đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện

và Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Bành Tiến Long

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Tiếng Anh (English)

Mã ngành:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 10 năm

2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).



1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất

chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu

quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu

của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã

hội, và văn học Anh – Mỹ;

- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành

thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường;

- Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có

hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên – phiên dịch,

các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội v.v...;

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục

nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và

năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hóa – văn

minh của các nước Cộng đồng Anh ngữ.

2. Khung chương trình đào tạo

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

210 đơn vị học trình (đvht), chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất (5 đvht) và

Giáo dục quốc phòng (165 tiết).

Thời gian đào tạo 4 năm.

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào

tạo                                                                                                         đvht

2.2.1

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc

phòng)

70



2.2.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

Trong đó tối thiểu:

140

 
- Kiến thức ngành (Bao gồm các khối kiến thức: Ngôn ngữ, Văn

hóa – Văn học, Tiếng)
77

  - Kiến thức chuyên ngành  

  - Kiến thức bổ trợ  

  - Khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp) 10

3. Khối kiến thức bắt buộc

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương 59 đvht*

1 Triết học Mác – Lênin 6

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 5

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4

4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3

6 Ngoại ngữ II** 20

7 Tin học cơ sở 4

8 Giáo dục Thể chất 5

9 Giáo dục Quốc phòng 165 tiết

10 Dẫn luận ngôn ngữ học 3

11 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3

12 Tiếng Việt 3

13 Ngôn ngữ học đối chiếu 2

14 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2

* Chưa tính các học phần 8 và 9

** Nếu chọn ngành đào tạo thứ 2 là một ngoại ngữ khác với tiếng Anh

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức chuyên ngành 77 đvht



A. Khối kiến thức ngôn ngữ 8 đvht

1 Ngữ âm – Âm vị học 2

2 Ngữ nghĩa học 3

3 Ngữ pháp 3

B. Khối kiến thức văn hóa – văn học 9 đvht

1 Văn học Anh – Mỹ 3

2 Văn hóa Anh 3

3 Văn hóa Mỹ 3

C. Khối kiến thức tiếng 60 đvht

1 Tiếng Anh I 20

2 Tiếng Anh II 20

3 Tiếng Anh III 20

3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

1. Triết học Mác – Lênin: 6 đvht

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin: 5 đvht

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học: 4 đvht

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/07/2003

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 4 đvht

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/08/2003

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 3 đvht

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/07/2003

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Ngoại ngữ II: 20 đvht


